
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 02/11/2024  

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

241028-0001 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

  Nguyễn 

Thị Giang 

SN 36, đường HH 08, thôn Bản Thành, Xã 

Hoằng Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962558123 28/10/2024 

08:43:41 

31/10/2024 

08:43:00 

2 H56.26-
241028-0006 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Lê Đăng 
Hưng 

SN 12, đường 2, thôn Minh Thái, Xã Hoằng 
Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976095210 28/10/2024 
13:22:53 

31/10/2024 
13:30:00 

3 H56.26-
241028-0005 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Ngân Văn 
Thành 

SN 11/3, đường HN 2, thôn 4, Xã Hoằng Ngọc, 
Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0962299707 28/10/2024 
13:22:53 

31/10/2024 
13:30:00 

4 H56.26-

241028-0004 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Lê Thị 

Hồng 
Xuân 

SN 01, đường Đê, thôn Cự Đà, Xã Hoằng Đức, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0964544034 28/10/2024 

13:22:53 

31/10/2024 

13:30:00 

5 H56.26-

241028-0002 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 
an toàn thực 

phẩm đối 

với cơ sở 
sản xuất, 

kinh doanh 

thực phẩm 
do Sở Công 

Thương/ Sở 

An toàn 

thực 
phẩm/Ban 

Quản lý an 

toàn thực 
phẩm thực 

hiện 

 LÊ 

TRUNG 

CƯỜNG 

THÔN 6, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975373361 28/10/2024 

17:07:11 

03/12/2024 

07:00:00 



6 H56.26-

241029-0006 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Nguyễn 

THị Hoa 

SN 10, đường 02, thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng 

Lưu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987381975 29/10/2024 

12:42:27 

01/11/2024 

13:30:00 

7 H56.26-

241029-0005 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Lê Văn 

Sơn 

SN 20, đường 509, thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng 

Kim, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978345711 29/10/2024 

12:42:27 

01/11/2024 

13:30:00 

8 H56.26-

241029-0004 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Nguyễn 

Thị Vinh 

SN 32, đường HH 32, thôn Hoàng Trì 2, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0333102467 29/10/2024 

12:42:27 

01/11/2024 

13:30:00 

9 H56.26-

241029-0003 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Nguyễn 

Thanh 

Tùng 

Thửa đất số 53-57, bản đồ số 09, thôn Quang 

Trung, Xã Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0913868518 29/10/2024 

12:42:27 

01/11/2024 

13:30:00 

10 H56.26-
241029-0007 

Đăng ký 
thay đổi nội 

dung đăng 

ký hộ kinh 
doanh 

 Trương 
Văn Nhị 

SN 28, đường ĐT 510, thôn 5, xã Hoằng Ngọc, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

0981346756 29/10/2024 
20:58:09 

04/11/2024 
07:00:00 

11 H56.26-

241029-0001 

Đăng ký 

thay đổi nội 

dung đăng 
ký hộ kinh 

doanh 

 PHẠM 

VĂN 

LÂM 

THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0915903322 30/10/2024 

12:00:19 

04/11/2024 

13:30:00 

12 H56.26-

241030-0001 

Thủ tục thay 

đổi, cải 
chính, bổ 

sung thông 

tin hộ tịch, 
xác định lại 

dân tộc 

 LÊ THỊ 

MAI 

Số nhà 137, Đường 510, Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0986854398 30/10/2024 

16:10:01 

04/11/2024 

16:10:00 

13 H56.26-

241030-0003 

Thủ tục thay 

đổi, cải 
chính, bổ 

sung thông 

tin hộ tịch, 
xác định lại 

dân tộc 

 LÊ 

TRỌNG 
NGỌC 

Số nhà 76, Quốc Lộ 1A, thị Tứ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0934411828 30/10/2024 

16:12:14 

04/11/2024 

16:11:59 

14 H56.26-

241030-0012 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Lê Văn 

Hồng 

SN 31, đường 510, thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0974893153 30/10/2024 

17:17:36 

05/11/2024 

07:00:00 



15 H56.26-

241030-0011 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Nguyễn 

Phú Vũ 

SN 151, đường 510B, thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0385951386 30/10/2024 

17:17:36 

05/11/2024 

07:00:00 

16 H56.26-

241030-0010 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Lê Thị 

Thêm 

SN 09, đường HT 2, thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0348461324 30/10/2024 

17:17:36 

05/11/2024 

07:00:00 

17 H56.26-

241030-0009 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Trương 

Thanh 

Dương 

SN 04, đường HĐ 1, thôn Đằng Xá, Xã Hoằng 

Đạo, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0359741035 30/10/2024 

17:17:36 

05/11/2024 

07:00:00 

18 H56.26-

241030-0008 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Hoàng 

NGọc Kỷ 

SN 92, đường Đt 509, thôn Cần Kiệm, xã hoằng 

Sơn, Hoằng hóa, Thanh hóa 

0349628913 30/10/2024 

17:17:36 

05/11/2024 

07:00:00 

19 H56.26-
241031-0002 

Chuyển 
trường đối 

với học sinh 

trung học cơ 
sở. 

 VŨ THỊ 
THẢO 

ấp Lộ Đức, Xã Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

0983674293 31/10/2024 
09:18:04 

05/11/2024 
09:18:00 

20 H56.26-

241031-0003 

Thẩm định 

Báo cáo 

Kinh tế kỹ 
thuật công 

trình: Nâng 

cấp, cải tạo 
đường ĐH-

HH16 đoạn 

từ ngã tư 

Thành Tân 
đi cây xăng 

Hoằng Tân, 

xã Hoằng 
Tân, huyện 

Hoằng Hoá 

 HOÀNG 

VĂN 

CƯỜNG 

THÔN THỊNH HÒA, Xã Hoằng Thịnh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0963865335 31/10/2024 

09:24:00 

11/11/2024 

09:16:59 

21 H56.26-

241031-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 
tịch 

 VU 

MINH 
KHANG 

THÔN 6, , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 0972179936 31/10/2024 

10:37:20 

01/11/2024 

10:37:00 

22 H56.26-

241030-0006 

Đăng ký 

thay đổi nội 
dung đăng 

 NGUYỄ

N 
QUANG 

SN63, ĐƯỜNG ĐH - HH.26 THÔN ĐÔNG 

TIẾN, Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0976121142 31/10/2024 

12:10:21 

05/11/2024 

13:30:00 



ký hộ kinh 

doanh 

THƯƠN

G 

23 H56.26-

241031-0010 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Đặng Thị 

Hồng 

SN 12, đường 02, thôn Chuế 2, Xã Hoằng Yến, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0968623953 31/10/2024 

12:45:24 

05/11/2024 

13:30:00 

24 H56.26-
241031-0009 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Lê 
Trương 

Công 

SN 80, đường 12m, thôn Văn Phong, Xã Hoằng 
Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0904989489 31/10/2024 
12:45:24 

05/11/2024 
13:30:00 

25 H56.26-
241031-0008 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Nguyễn 
Thị Mỹ 

Huyền 

SN 05, đường ĐH-HH 16, thôn 2, Xã Hoằng 
Thành, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0945071587 31/10/2024 
12:45:24 

05/11/2024 
13:30:00 

26 H56.26-

241031-0007 

Đăng ký 

thành lập hộ 
kinh doanh 

 Nguyễn 

Thị Lâm 

SN 02, đường 01, thôn Tây Đại, Xã Hoằng 

Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0973904676 31/10/2024 

12:45:25 

05/11/2024 

13:30:00 

27 H56.26-

241031-0006 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Vũ Thị 

hồng 

Gấm 

SN 03, đường Trung Xuân, thôn trung Hậu, Xã 

Hoằng Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982569910 31/10/2024 

12:45:25 

05/11/2024 

13:30:00 

28 H56.26-

241031-0013 

Thủ tục thay 

đổi, cải 

chính, bổ 
sung thông 

tin hộ tịch, 

xác định lại 

dân tộc 

 TÔ 

QUANG 

GIẢNG 

Phố Vệ Yên 4, Phường Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

0886687158 31/10/2024 

14:03:31 

05/11/2024 

14:03:00 

29 H56.26-

241030-0005 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 
đối với công 

trình cấp III,  

cấp IV 

(Công trình 
không theo 

tuyến/Theo 

tuyến trong 
đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng 
đài, tranh 

hoành 

 LÊ 

CHIẾN 

PHỐ TRUNG SƠN, Thị trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0978466476 31/10/2024 

14:03:48 

11/11/2024 

14:03:00 



tráng/Theo 

giai đoạn 
cho công 

trình không 

theo 
tuyến/Theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 
tuyến trong 

đô thị/Dự 

án) và nhà ở 
riêng lẻ 

30 H56.26-

241031-0018 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Chu văn 

Quý 

SN 17, đường TL 510, thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967222286 31/10/2024 

17:07:55 

06/11/2024 

07:00:00 

31 H56.26-

241031-0017 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Nguyễn 

Văn Hải 

SN 60, đường 01, thôn Sao Vàng, Xã Hoằng 

Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0976357379 31/10/2024 

17:07:55 

06/11/2024 

07:00:00 

32 H56.26-

241031-0016 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Đỗ vân 

Anh 

SN 15, đường 01, thôn Trinh Hà, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0943240403 31/10/2024 

17:07:56 

06/11/2024 

07:00:00 

33 H56.26-
241031-0015 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Bùi Trí 
Minh 

SN 07, đường 02, thôn Đông Thành, Xã Hoằng 
Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0972229984 31/10/2024 
17:07:56 

06/11/2024 
07:00:00 

34 H56.26-

241031-0005 

Cấp giấy 

chứng nhận 
cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 
phẩm đối 

với cơ sở 

sản xuất 

thực phẩm, 
kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống thuộc 
thẩm quyền 

của Ủy ban 

 Trần Thị 

Oanh 

SN 10, đường 509, thôn Lương Quán, Xã Hoằng 

Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0383549340 01/11/2024 

09:49:52 

29/11/2024 

09:48:59 



nhân dân 

cấp huyện 

35 H56.26-

241101-0005 

Đăng ký 

thành lập hộ 

kinh doanh 

 Lê Văn 

Thành 

SN 31, đường HP 6, thôn Nam Hội Triều, Xã 

Hoằng Phong, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394226448 01/11/2024 

12:50:04 

06/11/2024 

13:30:00 

36 H56.26-
241101-0004 

Đăng ký 
thành lập hộ 

kinh doanh 

 Hoàng 
Thị Hằng 

SN 321, đường QL 10, phố Phú Vinh Tây, Thị 
trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0833356076 01/11/2024 
12:50:04 

06/11/2024 
13:30:00 

37 H56.26-
241101-0006 

Đăng ký 
thay đổi nội 

dung đăng 

ký hộ kinh 

doanh 

 Lê Tiến 
Dũng 

SN 28, đường 03, thôn Hồng Kỳ, Xã Hoằng 
Phụ, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0961246486 01/11/2024 
12:57:59 

06/11/2024 
13:30:00 

38 H56.26-

241031-0011 

Thủ tục ghi 

vào Sổ hộ 

tịch việc ly 
hôn, hủy 

việc kết hôn 

của công 

dân Việt 
Nam đã 

được giải 

quyết tại cơ 
quan có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài 

 NGUYỄ

N THỊ 

THỦY 

THÔN 2 HỒNG THÁI, Xã Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0372237699 01/11/2024 

14:00:35 

13/11/2024 

14:00:00 

39 H56.26-

241031-0014 

Thủ tục thay 

đổi, cải 

chính, bổ 
sung thông 

tin hộ tịch, 

xác định lại 

dân tộc 

 LÊ MINH 

PHÚC 

Số nhà 16, Đường số 5, Thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Hải, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0987987258 01/11/2024 

14:03:52 

06/11/2024 

14:03:00 

40 H56.26-

241031-0012 

Cung cấp 

thông tin về 

quy hoạch 
xây dựng 

thuộc thẩm 

quyền của 

 Dương 

Văn 

Trường 

SN 69 Đường Dương Xá, Phường Thiệu Dương, 

Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0914463352 01/11/2024 

14:51:50 

18/11/2024 

14:50:59 



UBND cấp 

huyện 

41 H56.26-

241031-0019 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 
nhà ở gia 

đình ông 

Hoàng Khắc 

Thi tại xã 
Hoằng 

Thắng 

 NGUYỄ

N 

TRỌNG 
DANH 

THÔN 5, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0975074348 01/11/2024 

15:02:23 

11/11/2024 

15:01:59 

42 H56.26-
241101-0009 

Thủ tục thay 
đổi, cải 

chính, bổ 

sung thông 

tin hộ tịch, 
xác định lại 

dân tộc 

 TRẦN 
THỊ LÂM 

THÔN ĐÌNH LONG, Xã Hoằng Phong, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

0372327698 01/11/2024 
16:00:03 

06/11/2024 
16:00:00 
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